
TUẦN 1

Yêu cầu

Môn Giáo viên Môn Giáo viên Môn Giáo viên

7h15' đến 

8h00'
1

Tiếng Anh
(hệ 10 năm)

Phương Hóa Nguyên Vật lý Ngân

8h15' đến 

9h00'
2

Tiếng Anh
(hệ 10 năm)

Phương Toán H.Anh Sử Mal

9h15' đến 

10h00'
3 Sử Mal Toán H.Anh

Tiếng Anh
(hệ 7 năm)

Phương

10h15' đến 

11h'
4 Vật lý Ngân Sử Mal Hóa Nguyên

7h15' đến 

8h00'
1 Toán H.Anh Công nghệ Thanh Ngữ văn Trân

8h15' đến 

9h00'
2 Toán H.Anh GDCD Dững Ngữ văn Trân

9h15' đến 

10h00'
3 GDCD Dững

Tiếng 

Anh(hệ 10 
Phương Công nghệ Thanh

10h15' đến 

11h'
4 Công nghệ Thanh

Tiếng 

Anh(hệ 10 
Phương GDCD Dững

7h15' đến 

8h00'
1 Ngữ văn Trân Toán H.Anh Hóa Nguyên

8h15' đến 

9h00'
2 Ngữ văn Trân Toán H.Anh Sinh Tới

9h15' đến 

10h00'
3 Sinh Tới Ngữ văn Trân

Tiếng Anh
(hệ 7 năm)

Phương

10h15' đến 

11h'
4 Hóa Nguyên Ngữ văn Trân

Tiếng Anh
(hệ 7 năm)

Phương

7h15' đến 

8h00'
1 Địa Dệ Vật lý Ngân Sinh Tới

8h15' đến 

9h00'
2 Toán Hoàng Anh Địa Dệ Vật lý Ngân

9h15' đến 

10h00'
3 Toán Hoàng Anh

Tiếng Anh
(hệ 10 năm)

Phương Ngữ văn Trân

10h15' đến 

11h'
4

Tiếng Anh
(hệ 10 năm)

Phương Sinh Tới Ngữ văn Trân

7h15' đến 

8h00'
1 N. Văn Trân Sinh Tới Địa Dệ

8h15' đến 

9h00'
2 N. Văn Trân Địa Dệ Toán H.Anh

9h15' đến 

10h00'
3 Địa Dệ N. Văn Trân Toán H.Anh

10h15' đến 

11h'
4 Sinh Tới N. Văn Trân Địa Dệ

7h15' đến 

8h00'
1 Ngữ văn Trân Vật lý Ngân Toán H.Anh

8h15' đến 

9h00'
2 Hóa Nguyên Ngữ văn Trân Toán H.Anh

9h15' đến 

10h00'
3 Vật lý Ngân Hóa Nguyên Ngữ văn Trân

10h15' đến 

11h'
4 SHL Phương SHL Nguyên SHL Ngân

Bảy

(11/9)

(Đã ký)

PHT

Nguyễn Văn Bạo

Vĩnh Bình Nam, ngày 05 tháng 9 năm 2021

Sáu

(10/9)

Hai

(6/9)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

ÁP DỤNG DẠY- HỌC QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG INTERNET 

(SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE MEET)
(Thực hiện từ ngày 06/9/2021)

Học sinh có 

mặt trước 10 

phút

Ba

(7/9)

Tư

(8/9)

Năm

(9/9)

LỚP 9A3THỜI 

GIAN
THỨ

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NAM 1

 LỚP 9A1  LỚP 9A2
TIẾT




